	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: TRINH, PHƯỢNG, HẰNG
Môn:  tiếng Anh                                                Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	4
	1, 2, 3
	
ÔN TẬP ĐẦU NĂM

	

	2
	27/08-01/09
	4
	4, 5, 6
	UNIT 1:
HOME LIFE 
	

	3
	03/08–08/09
	4
	7, 8, 9
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

UNIT 1: (tiếp theo)
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	4
	10, 11, 12
	UNIT2: 
      CULTURAL DIVERSITY
	



	5
	17/09 –22/09
	4
	13, 14, 15
	UNIT2: (tiếp theo)
                      TEST 15’
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	16, 17, 18
	UNIT 3:
       WAY OF SOCIALISING
	

	7
	01/10 –06/10
	4
	19, 20, 21

	UNIT3: (tiếp theo)
              
                        TEST 15’
	

	8
	08/10–13/10
	4
	22, 23, 24
	UNIT4: 
SCHOOL EDUCATION SYSTEM

	

	9
	15/10–20/10
	4
	25, 26, 27
	
UNIT 4: (tiếp theo)

	


	10
	22/10–27/10
	4
	28, 29, 30
	
Ôn + TEST 45’

	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	4
	31, 32, 33
	UNIT 5:
HIGHER EDUCATION
	
Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	4
	34, 35, 36
	
UNIT 5: (tiếp theo)

TEST 15’
	

	13
	12/11–17/11
	4
	37, 38, 39
	UNIT 6:
FUTURE JOB
	

	14
	19/11–24/11
	4
	40, 41, 42
	UNIT 6: (tiếp theo)

TEST 45’
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	4
	43, 44, 45
	UNIT 8:
LIFE IN THE FUTURE
	

	16
	03/12–08/12
	4
	46, 47, 48
	
UNIT 8: (tiếp theo)
	

	17
	10/12–15/12
	4
	49, 50, 51
	
ÔN THI HKI
	

	18
	17/12–22/12
	
	
	
THI HỌC KỲ I
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày 18 tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



                                                                                       Trần Thị Tuyết Trinh




	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: THỦY, THƯƠNG, NGUYÊN, VI, NGỌC TRÂM
Môn:  tiếng Anh                                                Khối lớp: 11

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	4
	1, 2, 3
	
ÔN TẬP ĐẦU NĂM

	

	2
	27/08-01/09
	4
	4, 5, 6
	UNIT 1:
FRIENDSHIP

	

	3
	03/08–08/09
	4
	7, 8, 9
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)
UNIT 1: (tiếp theo)
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	4
	10, 11, 12
	UNIT2: 
     PERSONAL EXPERIENCES
	



	5
	17/09 –22/09
	4
	13, 14, 15
	UNIT 2: (tiếp theo)
TEST 15’
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	16, 17, 18
	UNIT 3:
A PARTY
	

	7
	01/10 –06/10
	4
	19, 20, 21

	UNIT 3: (tiếp theo)

TEST 15’
	

	8
	08/10–13/10
	4
	22, 23, 24
	UNIT 4:
VOLUNTEER WORK

	

	9
	15/10–20/10
	4
	25, 26, 27
	
UNIT 4: (tiếp theo)
	


	10
	22/10–27/10
	4
	28, 29, 30
	
ÔN KIỂM TRA GIỮA HKI
TEST 45’
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	4
	31, 32, 33
	UNIT 6:
COMPETITIONS
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	4
	34, 35, 36
	UNIT 6: (tiếp theo)

TEST 15’
	

	13
	12/11–17/11
	4
	37, 38, 39
	UNIT 7:
WORLD POPULATION
	

	14
	19/11–24/11
	4
	40, 41, 42
	
UNIT 7: (tiếp theo)
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	4
	43, 44, 45
	UNIT 8:
CELEBRATIONS

	

	16
	03/12–08/12
	4
	46, 47, 48
	UNIT 8: (tiếp theo)

ÔN + KIỂM TRA 45’
	

	17
	10/12–15/12
	4
	49, 50, 51
	
ÔN THI HK I
	

	18
	17/12–22/12
	
	
	
THI HK I
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày 18  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



                                                                                       Trần Thị Tuyết Trinh








	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: PHƯỢNG, THỦY, THƯƠNG, NGUYÊN, VI, NGỌC TRÂM, TÚ TRÂM
Môn:  tiếng Anh                                                Khối lớp: 10

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	4
	1, 2, 3
	
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
	

	2
	27/08-01/09
	4
	4, 5, 6
	
UNIT 1:
A DAY IN THE LIFE OF …

	

	3
	03/08–08/09
	4
	7, 8, 9
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)

UNIT 1: (tiếp theo)
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	4
	10, 11, 12
	UNIT 2:    SCHOOL TALK
	



	5
	17/09 –22/09
	4
	13, 14, 15
	UNIT 2: (tiếp theo)
                    TEST 15’
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	16, 17, 18
	UNIT 3: 
PEOPLE’S BACKGROUND
	

	7
	01/10 –06/10
	4
	19, 20, 21

	
UNIT 3: (tiếp theo)
TEST 15’
	

	8
	08/10–13/10
	4
	22, 23, 24
	UNIT 4: 
SPECIAL EDUCATION

	

	9
	15/10–20/10
	4
	25, 26, 27
	UNIT 4: (tiếp theo)


	


	10
	22/10–27/10
	4
	28, 29, 30
	
ÔN KIỂM TRA GIỮA HKI

	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	4
	31, 32, 33
	UNIT 5: 
TECHNOLOGY AND YOU
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	4
	34, 35, 36
	
UNIT 5: (tiếp theo)

	

	13
	12/11–17/11
	4
	37, 38, 39
	UNIT 6: 
AN EXCURSION
	

	14
	19/11–24/11
	4
	40, 41, 42
	UNIT 6: (tiếp theo)

TEST 15’
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	4
	43, 44, 45
	UNIT 7:
THE MASS MEDIA

	

	16
	03/12–08/12
	4
	46, 47, 48
	UNIT 7: (tiếp theo)

TEST 45’
	

	17
	10/12–15/12
	4
	49, 50, 51
	
ÔN THI HKI
	

	18
	17/12–22/12
	
	
	
THI HKI
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày 18 tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn


                                                                                       
[bookmark: _GoBack]                                                                                        Trần Thị Tuyết Trinh        
